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Phụ lục 1: 

VĂN BẢN CỤ THỂ HÓA THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19
(kèm theo Báo cáo số 86-BC/TU ngày 07/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy)

-----------

	TT
	Cơ quan ban hành
	Số văn bản

	1
	Ban Thường vụ Tỉnh ủy
	Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 05/4/2013 để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết 19 trên địa bàn tỉnh

	
	
	Kế hoạch số 48-KH/TU ngày 10/01/2013 về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (khóa XI), trong đó có Nghị quyết 19.

	2
	Hội đồng nhân dân tỉnh
	Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.

	
	
	Nghị quyết số 39/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Nghị quyết số 40/2014/NQ-HĐND ngày 16/12/2014 về việc ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019).

	
	
	Nghị quyết số 35/2015/NQ-HĐND ngày 14/12/2015 về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Nghị quyết số 40/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ngãi, (thay thế khoản 2 Điều 1 Nghị Quyết số 06/2012/NQ-HĐND ngày 12/7/2012)

	
	
	Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Nghị quyết số 32/2018/NQ-HĐND ngày 26/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Nghị quyết số 01/2019/NQ-HĐND ngày 10/4/2019 về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 về việc thông qua danh mục bổ sung công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 28/4/2020 về việc thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020-2024).

	
	
	Nghị quyết số 28/2019/NQ-HĐND ngày 27/12/2019 về việc thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	3
	Ủy ban nhân dân tỉnh 


	Quyết định số 1538/QĐ-UBND ngày 24/10/2013 ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động 39 của Tỉnh ủy.

	
	
	Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi năm 2014.

	
	
	Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2015-2019) (thay thế Quyết định số 56/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013 của UBND tỉnh).

	
	
	Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 bổ sung, điều chỉnh bảng giá đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 5 năm (2015-2019) ban hành kèm theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh.

	
	
	Quyết định số 11/2020/QĐ-UBND ngày 08/6/2020 ban hành quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi áp dụng cho thời kỳ 05 năm (2020 - 2024).

	
	
	Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/1/2013 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 13/2015/QĐ-UBND ngày 05/3/2015 ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 28/01/2013 của UBND tỉnh).

	
	
	Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 ban hành quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi (thay thế Quyết định số 58/2013/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND tỉnh).

	
	
	Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND ngày 24/02/2016 về việc sửa đổi nội dung Điều 8 Quy định về đầu tư xây dựng khu dân cư để đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 14/5/2015 của UBND tỉnh.

	
	
	Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 ban hành về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận đất ở và xác định diện tích đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. 

	
	
	Quyết định số 21/2019/QĐ-UBND ngày 09/8/2019 ban hành quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở; hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để tính tiền bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 181/QĐ-UBND ngày 22/6/2015 về việc sửa đổi, bổ sung phần ghi chú của Bảng tổng hợp hệ số điều chỉnh giá đất năm 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 122/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh. 

	
	
	Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 186/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	Quyết định số 558/QĐ-UBND ngày 27/6/2018 về việc điều chỉnh, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi

	
	
	Quyết định số 96/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 Ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 ban hành quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 13/01/2016 ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND ngày 22/4/2016 ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

	
	
	Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND ngày 06/11/2017 về sửa đổi Điều 31 Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh.

	
	
	Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 về sửa đổi một số nội dung của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh.

	
	
	Quyết định số 79/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 về việc ban hành Quy định trình tự, thủ tục khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

	
	
	Quyết định số 04/2019/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về giải quyết tranh chấp đất và cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.


